
Tiết  Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu

1 CC TV TV TV TV

2 TV TV TV TV TV

3 TV Toán MT TNXH ( Muôn) TNXH ( Muôn)

4 Toán Toán + (CC) HĐTN Toán SHL

5 Nhạc TV ( linh hoạt) (GVCN)
CLB ( Tiếng việt)     

( Khỏe)

TV ( linh hoạt) 

(GVCN)

Toán + (CC)        

( Muôn)

6 Thể dục CLB ( Toán) (GVCN) TD Tin học

7 Đạo đức ( Muôn) Tiếng anh Tin học Tiếng anh

Tổng số tiết/tuần

Bắt buộc Củng cố Tự chọn  CLB+GD khác

10 25 2 4 4 35
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PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN

TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 4

Số buổi/tuần

Số tiết/tuần

NGHỈ TRƯA

Giáo dục khác 

(TPT thực hiện)
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